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	CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP
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	STT
	Danh mục trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
	Công khai về đất
	Công khai về nhà
	Ghi chú

	
	
	Diện tích
	Giá trị quyền sử dụng đất theo sổ kế toán 
	Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công khai
	Năm sử dụng
	Tổng diện tích sàn sử dụng
	Giá trị theo sổ kế
	Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai
	

	
	
	
	
	(m2)
	
	
	toán
	(Nghìn đồng)
	(lấy theo diện tích sàn sử dụng (m2))
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trụ sở làm việc
	Hoạt động sự nghiệp
	
	Sử dụng khác
	
	
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	Trụ sở làm việc
	Hoạt động sự nghiệp
	Sử dụng khác
	

	
	
	
	
	
	Không kinh doanh
	Kinh doanh
	Cho thuê
	Liên doanh, liên kết
	
	
	
	
	
	
	
	Không kinh doanh
	Kinh doanh
	Cho thuê
	Liên 
doanh,
liên
kết
	Sử dụng hỗn hợp
	
	

	
	
	(m2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(Nghìn đồng)
	
	
	
	
	
	
	
	
	(m2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	Đất trường học tại Khu Tràng Bạch- Hoàng Quê- Đông Triều
	11.737
	 5.107.378
	 
	11.737
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dãy phòng học 2 tầng (8 phòng)
	
	
	
	
	
	
	
	
	2015
	320
	 4.046.671
	 3.480.137
	 
	320
	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	Nhà bảo vệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2012
	 
	 100.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	Nhà học 2 tầng 1998 tại Khu Tràng Bạch- Hoàng Quê- Đông Triều
	
	
	
	
	
	
	
	
	1998
	381
	 821.759
	 
	 
	381
	 
	 
	 
	 
	
	

	5
	Nhà học điểm trường Quế Lạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	2015
	90
	 757.546
	 636.339
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	
	

	6
	Nhà vệ sinh học sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	66
	 847.273
	 734.247
	 
	66
	 
	 
	 
	 
	
	

	7
	Phòng học, dãy nhà làm việc 2 tầng
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	652
	 8.336.176
	 7.502.558
	320
	332
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Tổng cộng:
	11.737
	 5.107.378
	 
	11.737
	 
	 
	 
	 
	
	1.509
	 14.909.425
	 12.353.281
	320
	1.189
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	Ngày ..... tháng ..... năm ...........

	Người lập báo cáo
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên và đóng dấu)
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